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VĂN BẢN 1: 

Mùa hè năm đó là mùa hè quê ngoại.   

Cuối năm lớp chín, tôi học bù đầu, người xanh như tàu lá. Ngày nào mẹ tôi 

cũng mua bí đỏ về nấu canh cho tôi ăn. Mẹ bảo bí đỏ bổ óc, ăn vào học bài sẽ mau 

thuộc. Trước nay, tôi vốn thích món này. Bí đỏ nấu với đậu phộng thêm vài cọng 

rau om, ngon hết biết. Nhưng ngày nào cũng phải buộc ăn món đó, tôi đâm ngán. 

Hơn nữa, dù dạ dày tôi bấy giờ tuyền một màu đỏ, trí nhớ tôi vẫn chẳng khá lên 

chút nào. Tôi học trước quên sau, học sau quên trước. Vì vậy tôi phải học gấp đôi 

những đứa khác.    

Tối, tôi thức khuya lơ khuya lắc. Sáng, tôi dậy từ lúc trời còn tờ mờ. Mắt tôi 

lúc nào cũng đỏ kè. Ba tôi bảo :   

- Nhất định đầu thằng Chương bị hở một chỗ nào đó. Chữ nghĩa đổ 

vô bao nhiêu rớt ra bấy nhiêu. Thế nào sang năm cũng phải hàn lại.  

Mẹ tôi khác ba tôi. Mẹ không phải là đàn ông. Mẹ không nỡ bông phèng 

trước thân hình còm nhom của tôi. Mẹ xích lại gần tôi, đưa tay nắn nắn khớp xương 

đang lồi ra trên vai tôi, bùi ngùi nói :   

- Mày học hành cách sao mà càng ngày mày càng giống con mắm 

vậy Chương ơi !   

Giọng mẹ tôi như một lời than. Tôi mỉm cười trấn an mẹ:   

- Mẹ đừng lo! Qua kỳ thi này, con lại mập lên cho mẹ coi!   

Không hiểu mẹ có tin lời tôi không mà tôi thấy mắt mẹ rưng rưng. Thấy mẹ 

buồn, tôi cũng buồn lây. Nhưng tôi chẳng biết cách nào an ủi mẹ. Tôi đành phải 

nín thở nuốt trọn một tô canh bí đỏ cho mẹ vui lòng.   

Dù sao, công của tôi không phải là công cốc. Những ngày thức khuya dậy 

sớm đã không phản bội lại tôi. Kỳ thi cuối năm, tôi xếp hạng khá cao.   

Ba tôi hào hứng thông báo:   

- Sang năm ba sẽ mua cho con một chiếc xe đạp.  

Mẹ tôi chẳng hứa hẹn gì. Mẹ chỉ “thưởng” tôi một cái cốc trên trán:   

- Cha mày! Từ nay lo mà ăn ngủ cho lại sức nghe chưa!   

Ba tôi vui. Mẹ tôi vui. Nhưng tôi mới là người vui nhất. Tôi đàng hoàng chia 

tay với những tô canh bí đỏ mà không sợ mẹ tôi thở dài. Dù sao thì cũng cảm ơn 

mày, cơn ác mộng của tao, nhưng bây giờ xin tạm biệt nhé! Tôi cúi đầu nói thầm 

với trái bí cuối cùng đang nằm lăn lóc trong góc bếp trước khi cung tay cốc cho nó 

một phát.  

(Trích Hạ đỏ, Nguyễn Nhật Ánh, Nxb Trẻ, 2019) 
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VĂN BẢN 2 

 

Ở ngõ nhà tôi có một cây bạch đàn to, mỗi hôm ra ngóng bố mẹ tôi lại lấy 

mảnh trai cứa lên thân cây một vạch. Cho đến buổi chiều hôm ấy anh tôi đếm trên 

thân cây thấy vừa tròn mười lăm vạch. Chiều ấy khi trời đã tối hẳn, anh tôi đã dắt 

thằng út em vào nhà, tôi vẫn còn đứng nán lại nhìn một lần nữa phía con đường 

mòn. Tôi bỗng hét lên sung sướng vì đã nhìn thấy bóng dáng thân quen của bố mẹ 

đang đi về phía chúng tôi. Buổi chiều muộn ấy là một buổi chiều tràn ngập niềm 

vui, thằng út em sà vào vòng tay, dụi dụi vào ngực mẹ như nó vẫn còn nhớ mùi 

hương của sữa. Anh cả vừa hát vừa nhảy chân sáo đi đằng sau. Bố công kênh tôi 

trên đôi vai đã gầy sọp đi vì vất vả. Tối ấy cả nhà trải chiếu ra giữa sân ngập tràn 

ánh trăng, mẹ lại hát ru em ngủ, bố kể nốt câu chuyện cổ tích ‘‘Cây khế’’ còn dang 

dở 15 ngày trước…  

Rồi khi em út tôi bị ung nhọt mọc đầy người, bố mẹ lại một lần nữa gồng 

gánh niềm tin xuôi tàu về Hà Nội. Nhà chỉ còn hai anh em chăm nhau nhưng 

vẫn không quên chiều chiều lại ra ngõ ngóng. Mấy đứa trẻ con trong xóm chơi 

bắn bi với tôi bị thua nên ghét tôi lắm, cứ chiều thấy anh em tôi ra ngõ là chúng 

lại xúm vào trêu rất ác: ‘‘Đồ mồ côi! Anh em nhà mồ côi bị bố mẹ bỏ rơi. Ê ồ! Ê 

ồ!’’ Tôi vừa gào khóc vừa nhặt đất đá ném lũ trẻ. Anh cả cõng tôi trên lưng đi về 

phía con đường mòn, chúng tôi cứ đi từ khi mặt trời bắt đầu xuống núi đến khi tôi 

mỏi mắt cũng không nhìn rõ hướng đi. Lúc ấy tôi khóc khản cả cổ còn anh trai thì 

luôn miệng dỗ dành:  

- Em gái ngoan nào, để anh cõng em đi tìm bố mẹ đi tìm em út nhé. Rồi mai anh đi 

hái quả đùm đũm chín mọng đỏ cho ăn nhé.  

Đấy là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy ga tàu, hai đứa trẻ con cõng nhau 

đứng lọt thỏm giữa sân ga im ắng, khách xuống tàu đã về hết tự lúc nào. Anh tôi 

đứng lặng rất lâu, tôi thấy có vài giọt nước ấm rơi xuống đôi bàn tay đang bá vào 

cổ anh. Tôi biết là anh đang khóc, nhưng sau đó anh lại xốc tôi lên và cõng quay 

trở lại con đường mòn khi nãy.  

 Tôi không thể nhớ nổi có biết bao buổi chiều đã đi qua cuộc đời chúng tôi buồn 

bàng bạc như thế. Bởi em tôi bệnh rất nặng, phải mấy năm sau em mới thật sự khỏi 

bệnh. Trong lúc bố mẹ tôi gồng gánh trên đôi vai mình những gian nan, vất vả chạy 

chữa khắp nơi để cứu lấy sinh mạng em tôi, thì anh trai đã phải lớn lên trước tuổi 

để che chở, bao bọc thứ niềm tin nhỏ bé trong tôi. Từ tình yêu thương đó tôi lớn lên 

từng ngày một, tôi hiểu ra rằng những chuyến đi của bố mẹ có ý nghĩa lớn lao như 

thế nào, tôi cũng hiểu rằng anh cả là một người anh thật tuyệt vời. Lúc bố mẹ vắng 

nhà anh đã đứng vững, đã làm cái “nóc nhà” để che chở vỗ về và cả tha thứ cho 

bầy em bé nhỏ của mình.  
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Cho đến mãi sau này tôi cũng không bao giờ quên những buổi chiều anh trai 

tôi dắt tôi ra ngõ ngóng người thân trở về. Cây bạch đàn ở ngõ đã bao lần thay vỏ, 

những vết khắc năm xưa đã không còn nữa nhưng vết khắc tuổi thơ thì vẫn luôn 

hằn trong tâm trí chúng tôi. Để sau này khi dòng xoáy cuộc đời có cuốn chúng tôi 

về đâu đi nữa thì những buổi chiều ngang qua cuộc đời sẽ giúp tôi tìm về nguồn cội 

để biết yêu thương và được yêu thương thật nhiều trong vòng tay ấm áp của gia 

đình.  

(Theo tác giả Vũ Thị Huyền Trang, Ga tàu tuổi thơ, báo Tài hoa trẻ, số 750 ngày  

15.02.2012)  

 

VĂN BẢN 3 

Cha tôi 

          Nhà tôi có bốn người. 

          Cha tôi thế hệ 5X, chớm già. Hơn nửa thế kỉ có mặt trên đời thì bốn mươi năm 

cha mặc áo nhà binh, cầm súng và xa nhà. Mẹ thế hệ 6X, sinh sau cha hơn một giáp, 

luôn chịu cảnh xa chồng. Chị Mai tôi thế hệ 7X đã gần ba mươi tốt nghiệp đại học, chị 

đi làm cho một doanh nghiệp Nhật Bản, suốt ngày ăn cơm tiệm. 

          Tôi, thế hệ 8X, mười chín tuổi, tốt nghiệp phổ thông hạng làng nhàng, thi vào 

đại học hai lần đều trượt. Sống theo ý mình luôn là cảm hứng thường trực và tự do 

muôn năm. Sống tự do theo ý thích, tôi suốt ngày chơi bời, đàn đúm. …đầu tóc thì đổi 

kiểu xoành xoạch, hết nhuộm hoe hoe vàng lại hấp màu lông chuột.   

           Cha khoác ba lô về hẳn nhà, nghỉ hưu. Một ba lô quân phục màu phân ngựa. 

Hai đôi giầy đen một cũ một mới. Một mũ kê pi. Chín cái huân, huy chương đỏ rực, 

vàng chóe. Một đôi dép đúc mòn vẹt gót. Nghe nói cha cất giữ từ hồi ở Trường Sơn. 

(…) Đến tận lúc về, con bé bạn tôi còn chưa hết hãi: 

- Khiếp! Ông già mày ghê quá. Hỏi tao mà cứ như mật thám hỏi cung các chiến sĩ 

cộng sản trong nhà tù đế quốc thực dân ấy. 

- Bố tao nghiêm thế. Nhưng mà thương vợ con và mọi người lắm. 

- Tao đếch thích kiểu thương ấy. Bận sau nếu có chuyện gì tao với mày ra quán cà phê 

cho tiện. 

       Cánh cổng khép lại. Tôi mang theo nỗi ấm ức của thằng con trai mới lớn. 

- Cha cứ làm kiểu này thì con hết bạn, hết chỗ chơi. Từ bây giờ có giời bảo cũng chẳng 

đứa nào dám đến nhà mình nữa. 

- Mẹ con con ăn uống, đi lại, ngủ nghỉ, chơi bời không ổn chút nào. Ma túy, tệ nạn xã 

hội đầy ra đấy. Các con còn non nớt. Rất dễ sa ngã. 

         Tôi tức quá cãi lại: 

- Bao nhiêu năm qua không có cha, mẹ con con vẫn sống tốt cơ mà. Cả cuộc đời cha 

ở trong quân đội, ngoài việc sinh bọn con ra cha đã làm được cái gì cho cái nhà này 
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chưa mà cha trách mắng mọi người... 

         Nói chưa dứt, mắt tôi đã hoa cả lên. Một cái tát nổ đom đóm mắt từ bàn tay thô 

ráp quen cầm súng nhà binh. Tôi ngã dúi. Cha quát to: 

- Chả nhẽ cha đi bộ đội bao nhiêu năm cống hiến cho đất nước là để cho con nói với 

cha bằng cái giọng chợ giời ấy hả? Bà ấy đâu rồi? Con hư tại mẹ! 

           Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà tôi mất từ lâu lắm rồi còn mẹ ở cửa hàng mỹ 

phẩm vẫn chưa về, chị Mai ngoan ngoãn thì đi học thêm Anh văn. Dường như lòng tự 

trọng của đứa con trai mới lớn chấm hết. Tất cả kìm hãm, dồn nén sự khó chịu của tôi 

từ lúc cha về đã quá đủ. Cha - một người cha đi biền biệt bao nhiêu năm để rồi bỗng 

dưng về nhà xới tung lên mọi thứ với kỷ luật nhà binh. Tôi nói với cha: 

- Thôi cha! Đừng bao giờ nói với con về những ngày tháng cha đi bộ đội. Thời oai 

hùng xa lắm lắm rồi, cha ạ. 

          Sắc mặt của cha tôi đỏ hồng lại tím nhanh dễ sợ. Môi ông lắp bắp: 

- Mà... mày... nói... ca... cái... gì? 

Ông ôm đầu, đau đớn, ngồi phịch xuống giường gấp. 

- Chẳng có gì cả! Con nói là, - Tôi nhấn mạnh từng chữ - con chán ghét cha và cả 

những điều cha nghĩ, những gì cha nói và cha làm. Cha đã biến cả nhà ta thành trại 

lính. 

           Tôi cãi lại cha và tôi lao khỏi nhà. Tôi bỏ đi lang thang trên phố. Đêm tôi không 

về. Sau này, khi “trời yên biển lặng”, tôi mới biết: Suốt đêm ấy, cha lo lắng sợ tôi dạt 

vòm đi bụi đời. Ông điện thoại báo hung tin về thằng con quý tử bỏ nhà cho bạn bè, 

đồng đội đã phục viên, xuất ngũ, nghỉ hưu biết. Người nọ vội vã gọi người kia lan 

truyền theo cấp số nhân, như thể chiến tranh sắp nổ ra, huy động gần hết một “tiểu 

đoàn quân” đi tìm... tôi. 

Trích Cha tôi,  Sương Nguyệt Minh, vănnghe.ninhbinh.gov.vn 

 

         

VĂN BẢN 4 

CHIỀU DÀY CỦA BỨC TƯỜNG 

 Chỗ này ngày xưa tôi treo một bức tranh phong cảnh. 

     Bức tranh ấy đã làm tôi như được gần thiên nhiên hơn giữa các toà nhà khối hộp 

góc cạnh khô khan và đơn điệu. 

     Còn bây giờ chị treo ở đấy cái lồng bàn nhựa xanh. 

  Chỗ kia là chỗ của chiếc lá phong tôi mang từ Nga về với bao kỉ niệm. Rồi gió to, 

rồi nắng to, rồi độ ẩm lớn, tất cả đã ập tới đập vào cái lá mỏng manh ấy cho đến 

khi nó chỉ còn là những cái gân nhỏ xíu yếu ớt và cuối cùng tan ra, bay đi. Nhưng 

với tôi bao giờ chiếc lá phong vẫn cứ ở chỗ đó, ở chỗ của nó. 

     Còn bây giờ cái tủ đã che kín khoảng tường ấy. 
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  Chỗ kia nữa với những dáng người buồn vui trên bức tường, có được từ những lần 

tôi nhìn rất lâu vào những vệt vôi vô tình và tưởng tượng ra, nay phủ lớp ve xanh. 

     Chẳng còn ở đấy dáng người giống dáng tôi hồi bé. Không thấy đâu hai mái đầu 

đang chụm lại thì thẩm. Cái mũi cao hếch với hàng mi rợp buồn ở góc tường kia làm 

tôi thẫn thờ bao lần giờ nơi nao? 

     Tất cả, tất cả đều xa lạ, xa lạ quá... 

     Cuộc đến thăm căn phòng cũ đã không như tôi tưởng. 

  [...] Về đến nhà mình, nhìn mọi vật trong phòng, tôi bỗng nhớ tới người chủ cũ của 

nó. Không biết chỗ hiện nay tôi đặt giá sách người chủ cũ đã gửi gắm tình cảm 

gì vào đó? Bức tường ấy đã chứng kiến những gì trong phần đời của họ? 

   Chẳng hiểu lớp vôi quét đã phủ lên những kỉ niệm nào của người chủ trước 

đây? 

    Rồi tôi chợt giật mình nhận ra: Lớp kỉ niệm của tôi trên những bức tường sẽ luôn 

nằm ở giữa lớp kỉ niệm của người đến trước và người đến sau tôi. 

      Và những bức tường cứ dày lên cùng với những lớp kỉ niệm ấy. 

(Phạm Sông Hồng, Chiều dày của bức tường, Trần Hoài Dương tuyển chọn, Tuyển 

tập truyện ngắn hay Việt Nam dành cho thiếu nhi, tập 3, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 

2016) 

 

 

 

VĂN BẢN 5 

ÁO TẾT 

       Con bé Em cười tủm tỉm khi nghĩ tới cái áo đầm màu hồng mà má nó mới mua 

cho: 

- Tết này, mình mà mặc cái áo đó đi chơi, đẹp như tiên cho mà coi. 

      Nó nghĩ và nó muốn chia sẻ với con Bích, bạn nó. 

       Con Bích ở trong hẻm, nhà nó nghèo, má nó đi bán bắp nướng ngoài đầu hẻm, 

con bé Em thích con Bích vì nó hiền, với lại ngồi kế nhau từ lớp một tới lớp năm, làm 

sao mà không thân cho được. Hôm hai mươi sáu, học buổi cuối năm, hai đứa nôn Tết 

quá trời nên tính trước, nếu mùng một con bé Em đi về ngoại thì mùng hai hai đứa đi 

tới nhà cô giáo. Bây giờ con bé Em tính trong đầu, tới bữa đó chắc nhiều bạn nữa, 

cho nên nó sẽ mặc cái áo đầm mới thắt nơ, bâu viền kim tuyến cho tụi bạn lé con mắt 

luôn. 

          Con Bích đang ngồi nướng bắp thế cho má nó đi xách cặn cho heo. Bé Em 

muốn khoe liền nhưng bày đặt nói gièm: 

- Còn mấy ngày nữa Tết rồi hen, mầy có đồ mới chưa? 

- Có, má tao đưa vải cho cô Ba thợ cắt rồi, má tao nói gần Tết đồ nhiều, dồn đống, 


